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I/ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC: 
1.	Kiến thức ngữ văn  
1.1.	Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin 
[bookmark: _GoBack]a.	Đặc trưng của văn bản thông tin 
b.	Bản tin 
c.	Văn bản nội quy, văn bản hướng dẫn nơi công cộng 
d.	Đọc hiểu các văn bản: Sự sống và cái chết (Trịnh Xuân Thuận); Nghệ thuật truyền thống của người Việt (Nguyễn Văn Huyên); Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu (Lê My) 
1.2.	Bài 9: Hành trang cuộc sống 
a.	Biểu đồ, sơ đồ trong văn bản thông tin.  
b.	Đọc hiểu các văn bản: Về chính chúng ta (Các-lô Rô-ve-ri); Con đường không chọn (Rô-bớt Phờ-rót), Một đời như kẻ tìm đường (Phan Văn Trường). 
2.	Kiến thức tiếng ViệT: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ. 
3.	Kiến thức về kiểu bài viết 
3.1.	Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng. 
3.2.	Viết bài luận về bản thân. 
II/ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 
Đề gồm 2 phần:  
- Phần 1 - ĐỌC:  
Đọc hiểu văn bản thông tin hoặc văn bản nghị luận xã hội (ngoài Sách giáo khoa): 20 câu trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm) 
–  Phần 2 - VIẾT:  
Viết văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng hoặc viết bài luận về bản thân: 01 câu (5,0 điểm) 
 
III/ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
Phần 1: Đọc-hiểu văn bản 
1/ Ngữ liệu:  Văn bản thông tin hoặc văn bản nghị luận xã hội (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)  2/ Các cấp độ câu hỏi:  
2.1  Văn bản thông tin 
Nhận biết: 
- Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp; văn bản thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin. 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin. 
Thông hiểu: 
- Phân tích được ý nghĩa của đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả. 
- Giải thích được mục đích, tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong vào văn bản 
- Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản. 
- Giải thích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 
Vận dụng: 
- Rút ra ý nghĩa hay tác động của thông tin trong văn bản đối với bản than. 
Vận dụng cao: 
- Đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.  2.2. Văn bản nghị luận xã hội  
Nhận biết: 
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
- Nhận biết được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả. 
- Nhận biết được các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. 
- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - văn hóa thể hiện trong văn bản. 
Thông hiểu: 
- Xác định được được nội dung bao quát, tư tưởng chủ đạo của văn bản. 
- Xác định và lí giải được mục đích, quan điểm của người viết. 
- Phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả. Lí giải được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung văn bản.  
- Phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận. 
Vận dụng: 
- Rút ra được bài học cho bản than từ nội dung văn bản. 
- Thể hiện được thái độ đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với quan điểm của tác giả. 
Vận dụng cao: 
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hóa để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản. 
- Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản than. 
 
Phần 2: Viết 
- Viết văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng. 
- Viết bài luận về bản thân. 
Yêu cầu cần đạt: 
1/ Viết văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - Xác định được đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản. 
- Xác định được đúng mục đích, đối tượng của văn bản. 
- Trình bày rõ quy trình, các bước thực hiện một công việc hoặc tham gia một hoạt động nơi công cộng. 
- Đảm bảo cấu trúc sáng rõ, ngôn ngữ tường minh, chính xác, cụ thể, khách quan.  - Trình bày đúng hình thức, thể thức văn bản; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. - Sử dụng những chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể phù hợp với mục đích, đối tượng. 
- Sử dụng kết hợp sáng tạo giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ. 2/ Viết bài luận về bản thân: 
- Xác định được đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài luận về bản thân. 
- Xác định được đúng đề tài, đối tượng, mục đích, cấu trúc của bài luận về bản thân. - Trình bày được những năng lực, sở trường, quan niệm, mong muốn của bản thân tùy theo mục đích viết luận. 
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
- Thể hiện được thái độ tôn trọng với đối tượng thuyết phục.  
- Thể hiện được thái độ khiêm tốn, cầu thị, tự tin của bản thân. 
- Sử dụng hợp lí sự kết hợp của các phương thức miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài luận. 
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. 
IV/ ĐỀ THAM KHẢO 
Phần I. Đọc (5,0 điểm) 
Đọc văn bản: 
Tranh Đông Hồ - Nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam 
Tranh dân gian Đông Hồ hấp dẫn người xem ở màu sắc, bố cục, khuôn hình với các chất liệu hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp của tranh Đông Hồ gần gũi, ấm áp nhưng cũng rất độc đáo. Đó là một di sản quý giá cần được gìn giữ, phát huy: 
1. Đề tài dân dã, hình tượng sinh động, ngộ nghĩnh 
Từ những hình ảnh mộc mạc, bình dị của làng quê như gà, lợn, trâu, bò, tôm, cá,... các nghệ nhân Đông Hồ đã vẽ nên những bức tranh ngộ nghĩnh, tràn đầy sức sống và gửi gắm nhiều ước mong. Khi vào tranh, gà thì thành Gà đại cát, Gà thư hùng; trâu thành Trâu sen, lợn thành Lợn đàn, Lợn độc; em bé âu yếm, đùa nghịch với con gà, con tôm thì thành các hình tượng Bé ôm gà, Bé ôm tôm,... Những mặt trái, những góc khuất của đời sống nông thôn vào tranh trở thành những câu chuyện hài hước được kể bằng đường nét màu sắc trong 
Đám cưới chuột, Trạng chuột vinh quy, Thầy đồ Cóc, Truyện Trê – Cóc, Hứng dừa, Đánh ghen,... .  
2. Chất liệu tự nhiên, sắc màu bình dị, ấm áp  
Phong vị dân gian của tranh Đông Hồ thấm nhuần trong ý tưởng, cảm hứng nghệ thuật, đường nét, bố cục cũng như chất liệu giấy, màu sắc, quá trình chế tác,... 
Giấy in tranh Đông Hồ được gọi là giấy điệp: vỏ con điệp (sò biển) được nghiền nát, trộn với hồ rồi dùng chổi lá thông quét lên mặt giấy dó. Màu sắc sử dụng trong tranh là màu tự nhiên lấy từ cây cỏ: màu đen từ than xoan hay than lá tre; màu xanh từ gỉ đồng, lá chàm; màu vàng từ hoa hoè; màu đỏ từ sỏi son, gỗ vang,... Bốn gam màu cơ bản này tương ứng với một bộ thưởng gồm bốn bản khắc gỗ để in tranh Đông Hồ. 
3. Chế tác khéo léo, công phu 
Các nghệ nhân đã lấy đề tài và ý tưởng ngay trong cuộc sống hằng ngày hoặc từ các truyện dân gian (truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười,...) để vẽ mẫu. Khi đã hoàn chỉnh bản thảo, người sáng tác can lại rõ ràng, mạch lạc từng nét, từng bảng màu bằng mực nho lên giấy bản mỏng và sắp xếp đưa vào bản khắc gỗ. Mỗi màu được tách riêng thành một bản khắc, một tranh có bao nhiêu màu là có bấy nhiêu bản khắc.  
Khi in, người làm tranh đặt cả xấp giấy in thành từng chồng trước mặt, tay phải cầm “tay co” đóng sau lưng ván in, úp ván xuống “bìa” đã quét đẫm màu, được làm theo kiểu hộp mực dấu để lấy màu vào bản khắc, rồi úp mặt ván khắc đã thấm màu đó lên mặt giấy như cách đóng triện, xong lật ngửa ván khắc lên, tờ giấy đã dính vào ván khắc vì màu được pha bằng hồ nếp đặc quánh. 
Thợ in lấy xơ mướp xoa đều lưng mặt giấy để mực màu thấm đều mặt giấy, sau đó nhẹ nhàng bóc tờ giấy khỏi ván in, sẽ được một lần in. Tranh bao nhiêu màu, in bấy nhiêu lần.  
4. Rộn ràng tranh Tết  
Cứ khoảng tháng 7, tháng 8 hằng năm, là cả làng đã tất bật để chuẩn bị cho mùa tranh Tết, khắp làng rực rỡ sắc màu của giấy điệp, không một mảnh đất trống nào không được người dân làng Hồ tận dụng để phơi giấy: từ sân nhà, sân đình, ven các ngõ xóm, đường làng, dọc theo triền đê cho đến các nóc nhà, nóc bếp,... Mỗi năm một lần, chợ tranh họp vào tháng Chạp trong các ngày 6, 11, 16, 21, 26. Chợ tranh đông vui, sầm uất được tổ chức ngay trong đình làng. Người buôn tranh mua ở chợ và còn vào từng gia đình đặt và chọn mua. Họ mang cả những đặc sản địa phương tới bán và đổi tranh. Người dân thôn quê mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới.  
5. Lưu giữ và phục chế  
Làng tranh Đông Hồ từng có một thời cực thịnh: vào khoảng cuối thế kỉ XIX đến những năm 40 của thế kỉ XX. Tuy nhiên, xu thế thương mại hoá thời kinh tế thị trường gần đây đặt dòng tranh Đông Hồ cũng như các dòng tranh dân gian khác trước nguy cơ mai một, thất truyền. Rất may là ở Đông Hồ, còn có những nghệ nhân, những dòng họ vẫn giàu tâm huyết với nghề. Họ đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, chật vật của đời sống thường ngày để duy trì, nuôi dưỡng nghề tranh mà bao thế hệ đã góp công gây dựng. Đặc biệt, việc kịp thời thu mua lại, lưu giữ cả trăm bản khắc cổ, đồng thời phục chế hàng trăm bản khắc gỗ khác,... là một trong những cách đầu tiên và hiệu quả để cứu nghề tranh Đông Hồ.” 
(Trích Tranh Đông Hồ - Nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam, tr.82-85) 
Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Văn bản trên thuộc loại văn bản gì? 
A.	Văn bản hành chính 
B.	Văn bản nghệ thuật 
C.	Văn bản khoa học D. Văn bản thông tin 
Câu 2: Xác định các phương thức biểu đạt trong văn bản trên: 
A.	Thuyết minh, miêu tả, nghị luận 
B.	Miêu tả, biểu cảm, nghị luận 
C.	Nghị luận, miêu tả 
D.	Tự sự, biểu cảm 
Câu 3: Câu nào sau đâu không đúng về việc mua bán tranh vào tháng Chạp? 
A.	Mỗi năm một lần, chợ tranh họp vào tháng Chạp trong các ngày 7, 12, 17, 22, 27. 
B.	Chợ tranh đông vui, sầm uất được tổ chức ngay trong đình làng. 
C.	Người buôn tranh mua ở chợ và còn vào từng gia đình đặt và chọn mua. 
D.	Họ mang cả những đặc sản địa phương tới bán và trao đổi 
Câu 4: Đề tài thường thấy trong tranh Đông Hồ là gì? 
A.	Những con vật mang yếu tố tâm linh trong văn hóa người dân Việt Nam. 
B.	Những hình ảnh bình dị của làng quê. 
C.	Những nghi lễ truyền thống của người Việt Nam. 
D.	Những lễ hội truyền thống của người dân Việt Nam. 
Câu 5: Việc cứu nghề tranh Đông Hồ trong bài đọc đề cập đến những hoạt động gì? 
A. Kịp thời thu mua lại, lưu giữ cả trăm bản khắc cổ. 
B.	Phục chế hàng trăm bản khắc gỗ. 
C.	Sản xuất hàng loạt tranh Đông Hồ nổi tiếng bán ra thị trường. 
D.	Cả A và B. 
Câu 6: Ngoài những hình ảnh mộc mạc của làng quê, tranh Đông Hồ còn đề cập đến vấn đề gì? 
A.	Tình yêu đôi lứa. 
B.	Cảnh đẹp đất nước. 
C.	Mặt trái, những góc khuất của đời sống nông thôn. 
D.	Những câu ca dao, tục ngữ. 
Câu 7: Bức tranh nào dưới đây không thuộc đề tài những mặt trái, góc khuất của đời sống nông thôn? 
A.	Đám cưới chuột. 
B.	Đàn gà mẹ con. 
C.	Thầy đồ Cóc. 
D.	Đánh ghen. 
Câu 8: Thời gian nào là khoảng thời gian cực thịnh của tranh Đông Hồ? 
A. Cuối thế kỉ XIX đến những năm 40 của thế kỉ XX. 
B.	Cuối thế kỉ XIX đến những năm 50 của thế kỉ XX. 
C.	Cuối thế kỉ XIX đến những năm 60 của thế kỉ XX. 
D.	Cuối thế kỉ XIX đến những năm 70 của thế kỉ XX. 
Câu 9: Mục đích viết của tác giả là gì? 
A.	Truyền tải những thông tin về nghề tranh dân gian Đông Hồ truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
B.	Kêu gọi sự bảo vệ, giữ gìn, phát huy ngành nghề truyền thống dân tộc. 
C.	Quảng cáo, bán tranh Đông Hồ. 
D.	A và B đúng. 
Câu 10: Nhan đề sa-pô (tiêu đề phụ) có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện thông tin chính trong văn bản trên? 
A.	Giúp người đọc dễ dàng tra cứu thông tin. 
B.	Cung cấp thông tin khái quát về chủ đề bài viết cho người đọc 
C.	Giúp hình thức văn bản trở nên thu hút. 
D.	Giúp văn bản trở nên dễ dàng 
Câu 11: Tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả vào văn bản là: 
A.	Giúp đối tượng được miêu tả một cách rõ ràng, chi tiết, sống động 
B.	Khiến văn bản thông tin trở nên hấp dẫn người đọc 
C.	Bổ sung thêm các chi tiết cho văn bản thông tin 
D.	Giúp người đọc hiểu hơn về đối tượng  
Câu 12: Việc đánh số các đề mục có tác dụng như thế nào? 
A.	Giúp các thông tin chính trong văn bản được thể hiện rõ ràng, mạch lạc. 
B.	Giúp bài viết có bố cục khoa học 
C.	Giúp văn bản đẹp mắt, thu hút người đọc 
D.	Giúp người đọc dễ lựa chọn đề mục yêu thích 
Câu 13: Theo em, tại sao mục “Lưu giữ và phục chế” lại được xếp ở cuối văn bản: 
A.	Tăng tính hấp dẫn cho văn bản thông tin 
B.	Vì mục này không cần thiết nên xếp sau cùng 
C.	Đây là mục quan trọng nhất của văn bản nên để ở cuối 
D.	Đây là dụng ý của tác giả khi sắp xếp các đề mục một cách khoa học nhất  
Câu 14: Việc sử dụng các yếu tố màu sắc trong trích đoạn “Màu sắc sử dụng trong tranh là màu tự nhiên lấy từ cây cỏ: màu đen từ than xoan hay than lá tre; màu xanh từ gỉ đồng, lá chàm; màu vàng từ hoa hoè; màu đỏ từ sỏi son, gỗ vang,...” có tác dụng gì? 
A.	Thêm thông tin hữu ích cho người đọc 
B.	Khiến văn bản trở nên sống động, hấp dẫn hơn 
C.	Nhấn mạnh màu sắc trong tranh Đông Hồ đều được làm từ màu tự nhiên, đảm bảo yếu tố thẩm mĩ lẫn sự kì công trong chế tác của người nghệ nhân 
D.	Vì đề tài là tranh Đông Hồ nên bắt buộc phải có yếu tố này. 
Câu 15: Phân tích ý nghĩa của cách đặt nhan đề ở văn bản trên? 
A.	Nhan đề tạo sự thu hút cho người đọc 
B.	Nhan đề ngắn gọn, súc tích 
C.	Nhan đề khái quát nội dung cơ bản của văn bản thông tin 
D.	Nhan đề mang tính chất giới thiệu văn bản tới người đọc 
Câu 16: Theo em, việc sử dụng chi tiết “Mỗi màu được tách riêng thành một bản khắc, một tranh có bao nhiêu màu là có bấy nhiêu bản khắc” trong văn bản có tác dụng gì? 
A.	Miêu tả các công đoạn làm tranh của nghệ nhân 
B.	Nhấn mạnh sự tỉ mỉ, cẩn thận, tâm huyết của các nghệ nhân khi sáng tạo nên một bức tranh 
C.	Cung cấp thêm thông tin cho người đọc khi tiếp nhận văn bản 
D.	Khiến nội dung văn bản hấp dẫn, sống động hơn 
Câu 17: Sau khi đọc xong văn bản, em có suy nghĩ gì về của việc lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc? 
A.	Những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc cần phải được bảo tồn một cách kĩ lưỡng. 
B.	Cần khẩn trương tìm cách lưu giữ những giá trị văn hoá sắp mai một 
C.	Mỗi cá nhân cần có tình yêu và sự trân trọng những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc. 
D.	Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 18: Theo em, thế hệ trẻ cần phải làm gì để lưu giữ và phát huy những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc? 
A.	Tham gia các câu lạc bộ tìm hiểu về văn hoá dân tộc 
B.	Tích cực tìm hiểu các giá trị truyền thống qua các phương tiện truyền thông, xã hội 
C.	Tham gia vào các hoạt động lưu giữ và phục chế văn hoá dân tộc 
D.	Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 19: Văn bản trên có tác động như thế nào tới nhận thức của em về những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc? 
A.	Những giá trị văn hoá truyền thống đang dần mất đi 
B.	Cần phải có những biện pháp thiết thực và sự chung tay của tất cả mọi người để lưu giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc 
C.	Đây là trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan, không phải là phận sự của em 
D.	Thế hệ trẻ là đối tượng quan trọng nhất trong việc lưu giữ và phát huy những tinh hoa văn hoá dân tộc 
Câu 20: Theo em, việc lưu giữ những giá trị văn hoá dân tộc có vai trò như thế nào trong bối cảnh xã hội ngày nay? 
A.	Đó là nền tảng, là hành trang văn hoá cho mỗi con người Việt Nam 
B.	Lưu giữ những giá trị văn hoá dân tộc cũng chính là lưu giữ những vẻ đẹp của con người Việt Nam qua các thế hệ 
C.	Hành động bảo tồn những giá trị văn hoá dân tộc cũng chính là biểu hiện của lòng yêu nước một cách nhân văn 
D.	Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Phần II. Viết (5,0 điểm) 
Viết một bài luận về bản thân để xin gia nhập một câu lạc bộ mà em yêu thích trong nhà trường. 
 
                                                                                                  Trang 1
